
 
 

Phụ lục III 

BIỂU MẪU DÙNG CHUNG  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 

của UBND tỉnh Tuyên Quang) 

 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG 

“GIẢI THƯỞNG TÂN 

TRÀO” VỀ VĂN HỌC, 

NGHỆ THUẬT/KHOA 

HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ 

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
(Tên hội đồng xét...) 

------- 

                           Mẫu số 01/TTr 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Địa danh), ngày.... tháng ….năm …. 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” về văn học, nghệ thuật/khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo năm .... 

(dùng chung cho Văn học, nghệ thuật và khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo) 

           Kính gửi: Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” về văn học, nghệ 

thuật/khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…1…….. 

1. Căn cứ Quyết định số …./2026/QĐ-UBND ngày ... tháng... năm 2026 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về “Giải thưởng Tân Trào” về văn học, nghệ thuật/khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

2. Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” về văn học, nghệ thuật ……2 đã họp 

vào ngày.... tháng.... năm.... để xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” về văn học, nghệ 

thuật/khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho:………. tác phẩm, công trình. 

3. Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” về văn học, nghệ thuật ….2 đề 

nghị Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” về văn học, nghệ thuật/khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo… …….1 xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” về văn 

học, nghệ thuật/khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho các tác phẩm, cụm tác 

phẩm; công trình, cụm công trình đủ điều kiện (có danh sách kèm theo). 

Kính trình Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” về văn học, nghệ 

thuật/khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo……….1 xem xét, quyết định./. 

                                                                       TM.HỘI ĐỒNG 

                                                                         CHỦ TỊCH 

                                                             (Chữ ký, dấu của đơn vị) 

                                                                       (chức danh) 

                                                                        (Họ và tên) 

     Ghi chú: (1): Hội đồng cấp trên trực tiếp. (2): Hội đồng thụ lý hồ sơ. Hội đồng 

thuộc lĩnh vực nào thì ghi tên Hội đồng lĩnh vực đó. 



 
 

2 
 

                                                                                Mẫu số 02/DS 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG 

“GIẢI THƯỞNG TÂN 

TRÀO” VỀ VĂN HỌC, 

NGHỆ THUẬT/KHOA 

HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ 

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

(Tên hội đồng xét...1) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Địa danh), ngày.... tháng ….năm …. 

DANH SÁCH 

Tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” về văn học, 

nghệ thuật/khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm .... 

(dùng chung cho Văn học, nghệ thuật và khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo) 

 

STT 

Tên và mô tả về 

cụm tác phẩm, 

công trình, cụm 

công trình 

Giải thưởng của 

tác phẩm, cụm 

tác phẩm, 

công trình, cụm 

công trình (ghi rõ 

tên giải, loại giải, 

cơ quan tặng, thời 

gian) 

Tên tác 

giả/nhóm 

tác giả 

Số phiếu 

đồng ý 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

(Chữ ký, dấu của đơn vị) 

(Chức danh) 

Họ và tên 

 

(1): Hội đồng thuộc lĩnh vực nào thì ghi tên Hội đồng và tác phẩm, công trình lĩnh 

vực đó. 
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                                                                                       Mẫu số 03/BBHĐ 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG 

“GIẢI THƯỞNG TÂN 

TRÀO” VỀ VĂN HỌC, 

NGHỆ THUẬT/KHOA 

HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ 

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

(Tên hội đồng xét...)                             

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Địa danh), ngày.... tháng ….năm …. 

 

BIÊN BẢN HỌP 

Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” về văn học, nghệ thuật/khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo 

(dùng chung cho Văn học, nghệ thuật và khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo) 

 

Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” về văn học, nghệ thuật/khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo…….1 được thành lập theo Quyết định số ……./ ….. 

ngày.... tháng..... năm.... của... 

Hội đồng đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể vào ...ngày.... tháng.... năm ….. 

Tổng số thành viên trong Hội đồng theo Quyết định: ……….. người 

Số thành viên Hội đồng tham gia dự họp: …………. người, gồm các thành viên: 

1…………………………………..…….......................................................... 

Số thành viên Hội đồng không dự họp: …………….. người, gồm: 

1………………………………………............................................................. 

(Nêu lý do vắng mặt) 

- Khách mời tham dự họp Hội đồng (ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác): nếu có: 

- Thư ký hội đồng: …………………............................................................... 

Nội dung làm việc của Hội đồng 

1. Hội đồng đã nghe Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Hội đồng báo cáo về công 

tác tiếp nhận, đánh giá, thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” về 

văn học, nghệ thuật/khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Hội đồng xét tặng 

“Giải thưởng Tân Trào” về văn học, nghệ thuật/khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo ………2 trình. Cụ thể như sau: 

- Tác giả có tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” về 

văn học, nghệ thuật/khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: ……………người; 

- Số lượng tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng “Giải thưởng Tân 

Trào” về văn học, nghệ thuật/khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo:………….. 

- Lĩnh vực đề nghị: .......................................................................................... 
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2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về từng tác phẩm, cụm tác phẩm, 

công trình, cụm công trình đề nghị xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” về văn học, 

nghệ thuật/khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

(ghi tóm tắt cơ bản các ý kiến của thành viên Hội đồng). 

3. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau: 

- Trưởng ban: ……………………………....................................................... 

- Ủy viên: ……………………………............................................................. 

4. Hội đồng đã bỏ phiếu xét chọn tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm 

công trình đề nghị xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” về văn học, nghệ thuật/khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ban kiểm phiếu làm việc theo đúng quy định 

(có Biên bản kiểm phiếu kèm theo). 

5. Kết luận: 

Căn cứ kết quả bỏ phiếu đánh giá các tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, 

cụm công trình, Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” về văn học, nghệ 

thuật/khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ………1 đề nghị Hội đồng xét tặng 

“Giải thưởng Tân Trào” về văn học, nghệ thuật/khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo.…..2 xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” cho các tác phẩm, cụm tác phẩm, 

công trình, cụm công trình văn học, nghệ thuật/khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo, sau đây: 

STT 

Tên tác phẩm, cụm tác 

phẩm, công trình, cụm 

công trình 

Tên tác giả 

(hoặc đồng tác giả) 

Số phiếu 

đồng ý 
Tỷ lệ % 

1     

2     

...     

Cuộc họp kết thúc vào hồi ….. giờ... ngày ….. tháng .... năm ….. 

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: (1): Hội đồng thụ lý hồ sơ. 

(2): Hội đồng cấp trên trực tiếp thuộc lĩnh vực nào thì ghi tên Hội đồng lĩnh vực đó. 
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                                           Mẫu số 04/BBKP 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG 

“GIẢI THƯỞNG TÂN 

TRÀO” VỀ VĂN HỌC, 

NGHỆ THUẬT/KHOA 

HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ 

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

(Tên hội đồng xét...)                             

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Địa danh), ngày.... tháng ….năm …. 

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU 

Xét tặng tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” 

 về văn học, nghệ thuật/khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

(dùng chung cho Văn học, nghệ thuật và khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo) 

 

 

Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” về văn học, nghệ thuật/khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo ……1 được thành lập theo Quyết định số …./…. 

ngày... tháng.... năm....của…………. 

Hội đồng đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể vào .... ngày .... tháng.... năm… 

1. Tổng số thành viên trong Hội đồng theo Quyết định: …………..người 

a) Số thành viên Hội đồng tham gia dự họp: ………………….. người, gồm: 

1……………………………………. 

2…………………………………..... 

b) Số thành viên Hội đồng vắng mặt: ……………..người, gồm: 

1……………………………………. 

2…………………………………… 

c) Số thành viên tham gia bỏ phiếu: ……..người 

2. Ban kiểm phiếu gồm: 

- Trưởng ban:…………………………….. 

- Ủy viên: ………………………………… 

3. Số phiếu đánh giá: 

- Số phiếu phát ra: ……………..phiếu 

- Số phiếu thu về: ……………...phiếu 

- Số phiếu hợp lệ: …………. .....phiếu 

- Số phiếu không hợp lệ: ………….phiếu 
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4. Kết quả kiểm phiếu: 

STT 

Tên tác phẩm, cụm tác 

phẩm, công trình, cụm 

công trình 

Tên tác giả/nhóm 

tác giả 

Số phiếu 

Đồng ý Không đồng ý 

1     

2     

…     

..     

5. Kết luận: 

Căn cứ vào kết quả phiếu bầu của các thành viên Hội đồng xét tặng “Giải 

thưởng Tân Trào” về văn học, nghệ thuật/khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

…….1, đề nghị Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” về văn học, nghệ 

thuật/khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ……..2 xét tặng “Giải thưởng Tân 

Trào” về văn học, nghệ thuật/khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho: ......... 

tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình (có danh sách kèm theo) đã đạt 

số phiếu theo quy định của Quyết định số..../2026/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét 

tặng “Giải thưởng Tân Trào” tỉnh Tuyên Quang. 

STT 

Tên tác phẩm, cụm 

tác phẩm, công trình, 

cụm công trình 

Tên tác giả/nhóm tác giả 

Số phiếu 

Đồng ý 
Không 

đồng ý 

1     

2     

...     

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi…… giờ…. ngày ….. tháng .... năm ….. 

ỦY VIÊN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: (1): Hội đồng thụ lý hồ sơ. 

 

(2): Hội đồng cấp trên trực tiếp thuộc lĩnh vực nào thì ghi lĩnh vực đó. 
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                                                             Mẫu số 05/BC 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG 

“GIẢI THƯỞNG TÂN 

TRÀO” VỀ VĂN HỌC, 

NGHỆ THUẬT/KHOA 

HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ 

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

(Tên hội đồng xét...) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Địa danh), ngày.... tháng ….năm …. 

BÁO CÁO 

Quá trình xét tặng “Giải Thưởng Tân Trào” về văn học, nghệ thuật/khoa học 

công nghệ và đổi mới sáng tạo năm .... 

(dùng chung cho Văn học, nghệ thuật và khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo) 

Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” về văn học, nghệ thuật/khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo ………1 đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể vào ngày 

.... tháng.... năm .... để xét tặng ““Giải thưởng Tân Trào” về văn học, nghệ thuật/khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Trong quá trình xét tặng, Hội đồng đã thực hiện nghiêm túc các quy định của 

Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” 

về văn học, nghệ thuật/khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bảo đảm đúng đối 

tượng, tiêu chuẩn và quy trình xét chọn. 

Sau khi xem xét thành tích của từng cá nhân, đối chiếu với tiêu chuẩn quy 

định, Hội đồng đã tiến hành đánh giá, bỏ phiếu kín đề nghị Hội đồng “Giải thưởng 

Tân Trào” về văn học, nghệ thuật/khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

………2 xét tặng “Giải thưởng Tân Trào” về văn học, nghệ thuật/khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo  cho: ......... tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm 

công trình. 

  TT 
Tên tác phẩm, công 

trình 

Tên tác giả 

(hoặc đồng tác giả) 

Số phiếu 

đạt 

Tỷ lệ 

% 

1     

….     

 TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

(Chữ ký, dấu của đơn vị) 

(Chức danh) 

Họ và tên 
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                                                                                Mẫu số 06/PB 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG 

“GIẢI THƯỞNG TÂN 

TRÀO” VỀ VĂN HỌC, 

NGHỆ THUẬT/KHOA 

HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ 

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

(Tên hội đồng xét...) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Địa danh), ngày.... tháng ….năm …. 

PHIẾU BẦU 

Xét tặng tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình đề nghị xét tặng 

“Giải thưởng Tân Trào” về văn học, nghệ thuật/khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo 

(Đồng ý hoặc không đồng ý, đề nghị thành viên Hội đồng đánh dấu X vào ô tương ứng) 

 

STT 

Tên tác phẩm, cụm tác 

phẩm, công trình, cụm 

công trình 

Tên tác giả, đồng tác 

giả 

Ý kiến của thành 

viên Hội đồng 

Đồng ý 
Không 

đồng ý 

1     

2     

3     

4     

5     

 Thành viên Hội đồng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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